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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hòa                              Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/1/1989. 

Nơi sinh:Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An 

Quê quán: Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An.              Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ. Năm, nước nhận học vị: Năm 2013 tại Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: .................................................. Năm bổ nhiệm:  ..................  

Chức vụ  ...........................................................  .....................................................................  

Đơn vị công : Khoa KHTN - CN, Trường ĐH Tây Bắc 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Tổ 1, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La 

Điện thoại liên hệ:  CQ:  .................................. NR: ........................DĐ: 0989 525 845 

Fax:  .............................. E-mail: Hoant@gmail.com 

Số CMND: 186702345  Ngày cấp: 10/03/2014 Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ An 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Tây Bắc 

Ngành học:Đại học Sư phạm Sinh - Hóa 

Nước đào tạo: Việt Nam. Năm tốt nghiệp: 6/2011 

Bằng đại học 2:  .....................................................................  Năm tốt nghiệp:  ...................  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh thái học  Năm cấp bằng: 3/2014 

Nơi đào tạo:  Đại học SP Hà Nội 

- Tiến sĩ chuyên ngành:  .............................................................  Năm cấp bằng: ...............  

Nơi đào tạo:  .....................................................................................................................  

- Tên luận án:  .....................................................................................................................  

 

3. Ngoại ngữ: 1.Tiếng Anh 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng: B1 Châu Âu 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mẫu 01 (kèm theo Thông báo số :        /TB-ĐHTB) 
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3. Các hướng nghiên cứu chính 
- Sinh thái thực vật, sự thích nghi của thực vật với môi trường sống 
- Sinh thái dinh dưỡng của một số động vật có xương sống.  

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
Từ tháng 9/2011 

 đến 09/2019 
Khoa Sinh – Hóa,  
Đai học Tây Bắc 

Giảng viên  

Từ tháng 09/2019 

đến nay 

Khoa KHTN – CN 

Đại học Tây Bắc 

Giảng viên 

 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài/dự án nghiên cứu Năm bắt 
đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài/dự 
án cấp  

Trách 
nhiệm 

tham gia  
Xếp loại 

1 

Nghiên cứu hình thái, thể lực 

và năng lực trí tuệ của học 
sinh trường THPT Bình 

Thuận, Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

2015 
Đề tài cấp 

cơ sở 

Thành 

viên 

Đã hoàn 

thành 

2 

Đánh giá khả năng sinh 
trưởng, phát triển và năng suất 

của cây nghệ đen (Kaempferia 
parviflora wall. ex baker)với 

điều kiện canh tác tại tp sơn 
la, tỉnh Sơn La 

2018 
Đề tài cấp 

cơ sở 
Chủ trì 

Đã hoàn 
thành 

3 Dự án “ Sứ giả bản làng” 2 2018 

Sáng kiến 
thủ lĩnh trẻ 

Đông Nam 
Á 

Thành 

viên 

Đã hoàn 

thành 

4 
Nghiên cứu xây dựng mô hình 
chăn nuôi lợn Mẹo bản địa 

2019-2021 
Đề tài 

NCKH cấp 

Bộ 

Thành 
viên 

Đang 
thực hiện 

5 

Nghiên cứu xây dựng mô hình 

chăn nuôi gà Lạc Thủy 
thương phẩm và sinh sản an 

toàn sinh học quy mô nông hộ 
tại tỉnh Hòa Bình 

2019-2021 
Đề tài 

NCKH cấp 

Bộ 

Chủ trì 
Đang 

thực hiện 

6 
Đánh giá hiện trạng lúa gạo 

tại tỉnh Sơn La 
2020 

Đề tài cấp 

cơ sở 

Thành 

viên 

Đã hoàn 

thành 



                   
               TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC                                                                                                            
 
 

3 

7 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
mật độ trồng đến sinh trưởng, 

phát triển năng suất hai giống 
nghệ đen trồng tại Sơn La 

2019 

Đề tài 

NCKH cấp 
cơ sở 

Thành 

viên 

Đã hoàn 

thành 

8 

Đánh giá mức độ đa dạng, đặc 
điểm phân bố và đề xuất giải 

pháp bảo tồn các loài lưỡng 
cư, bò sát (Amphibia và 

Reptilia) ỏ một số khu vực 
biên giới Viêt - Lào 

2019-2020 
Đề tài 

NCKH cấp 

Bộ 

 

Thành 
viên 

Đã hoàn 
thành 

9 
Biến phế phẩm thành phân 
bón 

2020 

Trung tâm 
sống và học 

tập vì môi 
trường và 

cộng đồng 

Thành 
viên 

Đã hoàn 
thành 

10 Compost at School 2020 
Đại sứ quán 

Mỹ 

Thành 

viên 

Đã hoàn 

thành 

 
2. Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Các bài báo khoa học 

[1] Nguyễn Thị Thanh Hòa, Đặng Văn Công, Lò Thanh Vinh (2019), “Ảnh hưởng của 
giống và khối lượng củ giống đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây nghệ đen tại 
Sơn La.” Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 16/2018. 

[2] Đặng Văn Công, Nguyễn Thị Thanh Hòa (2020), “ Ảnh hưởng của phân bón đến 
sinh trưởng, phát triển và năng suất cây Ngải đen tại Sơn La”, Tạp chí KH Đại học Tây 
Bắc, số 20/2020. 

[3] Nguyễn Thị Thanh Hòa (2020), “ Chăn nuôi gà tại tỉnh Hòa Bình: Thực trạng và 
giải pháp ” Tạp chí KH Đại học Tây Bắc, số 20/2020. 

[4] Trần Ngọc Tiến, Nguyễn Thị Thanh Hòa, Đỗ Đức Sáng (2020), “Khả năng sinh 
trưởng và cho thịt của gà Lạc Thủy thương phẩm nuôi quy mô nông hộ tại tỉnh Hòa 
Bình”, Tạp chí KHKT chăn nuôi, số 262, tháng 12/2020. 

2.2. Các bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo 

[1] Đỗ Đức Sáng, Hoàng Thanh Thương, Phạm Văn Nhã, Nguyễn Thị Thanh Hòa, 
Nguyễn Văn Dũng, Đõ Hải Lan, Phạm Thị Thu Hoài (2020), “ Phát triển chăn nuôi gia 
cầm tại vùng Tây Bắc Việt Nam”, Kỉ yếu hội thảo Quốc gia quản lý tài nguyên môi 
trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Việt Nam (2020) 

2.3. Sách/giáo trình 

         Sơn La, ngày …… tháng …..  năm 20…… 

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 
(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 


